DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 31 (1990 – 1994)
	STT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Quá trình công tác, Địa Chỉ
	Điện Thoại
	Ghi chú

	1
	Phan Tùng Anh
	25/04/1973
	P.Trung Đô - TP.Vinh – Nghệ An 

Chuyên viên tin học – sở điện lực nghệ An
	
	

	2
	Nguyễn Doãn Dũng 
	15/09/1970
	Thanh Đồng – Thanh Chương – Nghệ An

Giáo viên THPT - Thanh Chương 3 – NA
	0984269080
	

	3
	Phan Tiến Dũng
	03/07/1973
	Nga Lĩnh – Nga Sơn – Thanh Hoá 
	
	

	4
	Phạm Văn Hiệp
	07/09/1972
	P.Bến Thuỷ – TP.Vinh – Nghệ An 

Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ - Nghệ An
	0983844766
	

	5
	Lê Thị Hoà
	28/12/1974
	Hưng Tân – Hưng Nguyên – Nghệ An

Giáo viên THCS Trung đô - Vinh 
	0949940888
	

	6
	Nguyễn Văn Hạnh
	10/09/1972
	Hưng Tân – Hưng Nguyên – Nghệ An 
THPT Huỳnh Thúc Kháng – TP Vinh- NA
	0912293817
	

	7
	Nguyễn Thị Hương 
	09/01/1972
	Nghi Hoà - Nghi Lộc – Nghệ An 

Thư ký HĐUB ND Tỉnh Nghệ An
	0948856559
	

	8
	Nguyễn Văn Hoan
	27/12/1972
	Đông Thọ – TX Thanh Hoá - Thanh Hoá
	0936411828
	

	9
	Trần Văn Hùng
	15/08/1972
	Hưng Tiến – Hưng Nguyên –Nghệ An 

Trưởng ban thư ký báo Nghệ An
	0943936178
	

	10
	Hoàng Mạnh Hùng 
	26/06/1971
	P.Bến Thuỷ – TP.Vinh – Nghệ An

GĐ-Cty CP ĐTư và DVụ Ngọc Linh-Cầu Giấy- HNội 
	0986333368
	

	11
	Dương Thị Hương
	20/10/1973
	Thiệu Trung - Đông Sơn – Thanh Hoá

Giáo viên THPT …– Đông sơn – Thanh hóa 
	
	

	12
	Lại Văn Khoa
	19/05/1972
	Đông Tiến - Đông Sơn – Thanh Hoá 

Giáo viên THPT – Đông sơn – Thanh hóa
	
	

	13
	Trần Hữu Khanh
	19/10/1971
	Tiến Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh 

GĐ- TT lưu trữ -Sở TNMT – Hà Tĩnh
	0913097789
	

	14
	Hoàng Hồng Kỳ
	25/08/1972
	P.Trung Đô - TP.Vinh – Nghệ An 

Phòng khai thác DVụ - VDC 
	0913518468
	

	15
	Vương Quang Minh
	01/04/1972
	TT Diễn Châu – Nghệ An 

Chánh VP- Tỉnh Đoàn - NA
	0985634333
	

	16
	Nguyễn Phương Nghị
	12/06/1971
	Thanh Phong – Thanh Chương – Nghệ An 
	
	

	17
	Mai Thị Nữ
	20/10/1973
	Nga Trường – Nga Sơn – Thanh Hoá 

Chuyên viên – Bộ y tế
	
	

	18
	Lê Thị Bích Phượng 
	16/11/1973
	Thọ Lộc – Thọ Xuân – Thanh Hoá 

Giảng viên ĐH Công Đoàn- HNội
	
	

	19
	Nguyễn Văn Phú
	10/03/1970
	Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An 

Giảng viên khoa Vật lý ĐH Vinh
	0983856594
	

	20
	PhanVăn Sơn
	01/05/1972
	Đồng Hợp – Quỳ Hợp – Nghệ An 

Hiệu phó THPT 1/5 Nghĩa đàn - NA
	01697893427
	

	21
	Hồ Thị Loan
	02/08/1973
	Nam Long – Nam Đàn – Nghệ An 

Giáo viên CĐSP Nghệ An
	0983323750
	

	22
	Phan Đăng Sơn
	27/11/1971
	Hưng Tân – Hưng Nguyên –Nghệ An 

Hiệu phó THPT Lê Hồng Phong – Hưng nguyên - NA
	0983625727
	

	23
	Lê Văn Sáu
	08/08/1972
	Xuân Hoà - Thọ Xuân – Thanh Hoá 

Giáo viên THPT –Thọ Xuân- Thanh hóa
	0913387108
	

	24
	Hoàng Minh Thi
	15/09/1972
	Võ Liệt – Thanh Chương – Nghệ An 
	
	

	25
	Phạm Huy Tứ
	22/01/1970
	Gia Phố – Hương Khê – Hà Tĩnh 

Giáo viên THPT…Hương khê- Hà Tĩnh 
	0936082802
	

	26
	Đỗ Việt Tiến
	19/08/1971
	TX Thanh Hoá - Thanh Hoá 

Giáo viên THPT … Thanh Hóa
	0983919871
	

	27
	Nguyễn Văn Tình
	04/04/1974
	Hoằng Long – Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Giáo viên THPT …Đồng nai 
	
	

	28
	Trần Xuân Nhương
	22/12/1966
	Quỳnh Thuận – Quỳnh Lưu – Nghệ An 

Chuyên viên phòng GD – Quỳnh Lưu
	0912363641
	

	29
	Phan Thị Phượng
	18/03/1972
	Thạch Khê – Thạch Hà - Hà Tĩnh 

Gviên THPT…TP. Hà tĩnh
	
	

	30
	Lê Ngọc Lâm 
	04/05/1969
	Nghĩa Hưng – Nghĩa Đàn – Nghệ An 
	
	

	31
	Lê Bá Hiệp
	10/03/1969
	Hoằng Đại – Hoằng Hoá - Thanh Hoá 
	
	

	32
	Lê Hữu Hùng
	08/06/1972
	Hợp Thành –Yên Thành – Nghệ An 
	
	

	33
	Nguyễn Thành Vinh
	20/05/1973
	Thiệu Phúc – Thiệu Yên – Thanh Hoá 
	
	

	34
	Nguyễn Anh Tuấn
	03/04/1970
	Quỳnh Giang – Quỳnh Lưu – Nghệ An 
	
	

	35
	Nguyễn Văn Trung
	20/05/1972
	Thiệu Tâm - Đông Sơn – Thanh Hoá
	
	

	36
	Nguyễn Ngọc Thống
	
	Giáo viên THPT Thành Phố Hà Tĩnh
	0912921500
	


